
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
14/20 Kha Vạn Cân, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

16/09/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VŨNG TÀU XANH

3502405358

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

2. Thu gom rác thải không độc hại 3811

3. Thu gom rác thải độc hại 3812

4. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn về môi trường; Dịch vụ tư vấn lập báo cáo 
đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, 
đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Dịch vụ quan trắc môi 
trường;

7490

5. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

6. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

7. Hoạt động của các cơ sở thể thao
Chi tiết: Cho thuê hồ bơi, sân tennis, sân bóng đá;

9311

8. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

9. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

10. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

11. Trồng cây ăn quả 0121

12. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

13. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

14. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821(Chính)

15. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

16. Chăn nuôi gia cầm 0146

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VŨNG TÀU 
XANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GREEN VUNG TAU TECH JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: VŨNG TÀU XANH

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0938.524.169
Email: infovungtauxanh@gmail.com www.vungtauxanh.com

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

17. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
chi tiết: Đại lý mua bán ký gửi, đại lý hưởng hoa hồng;

4610

18. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

19. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

20. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

21. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

22. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

23. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

24. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

25. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
(trừ sản xuất bột cá)

1080

26. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

27. Phá dỡ 4311

28. Lắp đặt hệ thống điện 4321

29. Chuẩn bị mặt bằng 4312

30. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

31. Bán buôn đồ uống 4633

32. Bán buôn thực phẩm 4632

33. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

34. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

35. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

36. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

37. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

38. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

39. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu, hóa chất sử dụng 
trong nông nghiệp

4669

40. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

41. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
CAO TÙNG

905 Đường 30/4 , 
Phường 11, 
Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 20,000

273120532

2 PHẠM BÁ 
QUÂN

69/19/9 Trần 
Đồng, Phường 3, 
Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 20,000

273210804
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3 NGUYỄN 
CÔNG VIỆN

Tổ dân phố 5, 
Phường Thiện 
An, Thị xã Buôn 
Hồ, Tỉnh Đắk 
Lắk, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 20,000

240884326

4 TRẦN ĐÌNH 
ĐỊNH

2/17 Hàn Mặc Tử, 
Phường 7, Thành 
phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 20,000

273204569

5 TRẦN MẠNH 
ĐẠT

99 Nguyễn Hữu 
Cảnh, Phường 
Thắng Nhất, 
Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 20,000

0360850042
41

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036085004241
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 99 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành 
phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 97/6 Tiền Cảng, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN MẠNH ĐẠT Nam

19/10/1985 Kinh Việt Nam

07/11/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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